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PHÂN

 LOẠI
TÊN THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƢỢNG
GHI CHÚ

TB KHÔNG 

SD ĐƢỢC

TB SỬ 

DỤNG 

ĐƢỢC

I Môn toán

1 Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số Bộ 75 0 75

2 Bộ thiết bị dạy phép tính Bộ 75 0 75

3 Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối Bộ 75 0 75

4 Mô hình đồng hồ Chiếc 3 0 3

II Môn tiếng Việt

1 Tranh: Bộ mẫu chữ viết Bộ 3 0 3

2 Tranh: Bộ chữ dạy tập viết Bộ 3 0 3

3 Bộ thẻ chữ học vần thực hành Bộ 3 0 3

4 Bộ chữ học vần biểu diễn Bộ 3 0 3

III Môn tự nhiên xã hội

1 Bộ sa bàn giáo dục giao thông Bộ 13 0 13

1 Bộ tranh: Cơ thể người và giác quan Bộ 13 0 13

2

Bộ tranh: Những việc nên và không nên làm 

để phòng tránh tật cận thị học đường Bộ 13 0 13

3

Bộ tranh: Các việc cần làm để giữ vệ sinh cá 

nhân
Bộ 13 0 13

4 Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại Bộ 13 0 13

IV Môn âm nhạc

1 Thanh phách Cặp 35 0 35

2 Song loan Cặp 35 0 35

3 Trổng nhỏ Bộ 10 0 10

4 Triangle ( Tam giác chuông) Bộ 10 0 10

1 Keyboard (đàn phím điện tử) Chiếc 1 0 1

V Môn mĩ thuật

1 Giá vẽ ( 3 chân, chữ A ) Cái 35 0 35

2 Bảng vẽ học nhóm Cái 6 0 6

TÌNH TRẠNG

 KHỐI LỚP 1

A. Cộng đồng địa phƣơng

    PHÒNG GDĐT UÔNG BÍ                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                           Thượng Yên Công, ngày 06 tháng 9 năm 2024

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2024- 2025

 ( Từ lớp 1 đến lớp 5)

B. Con ngƣời và sức khỏe

              Nhạc cụ

A. TIẾT TẤU

B. GIAI ĐIỆU



3 Bục đặt mẫu Cái 4 0 4

4 Các hình khối cơ bản Bộ 1 0 1

5 Máy chiếu Bộ 1 0 1

6

Dàn âm thanh Arirang MB40

 ( loa máy tính) Bộ 1 0 1

1

Bộ tranh hoặc video về đội hình 

đội ngũ ( ĐHĐN) Bộ 6 0 6

1

Bộ tranh hoặc video về các tư thế

 vận động cơ bản (VĐCB) Bộ 6 0 6

1 Bộ tranh hoặc video về bài tập thể dục (BTTD) Bộ 6 0 6

1 Đồng hồ bấm giây Chiếc 6 0 6

2 Còi Chiếc 6 0 6

3 Cờ đuôi nheo Chiếc 12 0 12

4 Thước dây Chiếc 6 0 6

5 Nhạc tập bài tập Thể dục Chiếc 2 0 2

1 Đệm nhảy Chiếc 6 0 6

2 Dây nhảy tập thể Chiếc 6 0 6

3 Dây nhảy cá nhân Chiếc 20 0 20

4 Bóng ném Quả 6 0 6

5 Các bài nhạc dân vũ Chiếc 2 0 2

1 Bộ tranh: Nghiêm trang khi chào cờ Bộ 3 0 3 GV

3 0 3 GV

13 0 13 HS

3 0 3 GV

13 0 13 HS

3 0 3 GV

3 0 3 GV

13 0 13 HS

3 0 3 GV

13 0 13 HS

3 0 3 GV

13 0 13 HS

3 0 3 GV

13 0 13 HS

3 0 3 GV

13 0 13 HS

I Môn Toán

7 Bộ tranh: Tự chăm sóc bản thân Bộ

8
Bộ tranh: phòng tránh

 tai nạn thương tích
Bộ

5 Bộ tranh: sinh hoạt nề nếp Bộ

6
Bộ tranh: Thực hiện nội quy

 trường, lớp
Bộ

3 Bộ tranh: Thật thà Bộ

4 Bộ tranh: Tự giác làm việc của mình Bộ

E. DỤNG CỤ THỂ THAO TỰ CHỌN

VII. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo đức

2
Bộ tranh: Yêu gia đình Bộ

VI. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 

môn GD thể chất

A. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

B. VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

C. BÀI TẬP THỂ DỤC

D. DỤNG CỤ

 KHỒI LỚP 2



1 Cân đĩa kèm hộp quả cân  Bộ 4 0 4

II Môn tự nhiên xã hội

1 Tranh vẽ bộ xương Tờ 3 0 3

2 Tranh vẽ hệ cơ Tờ 3 0 3

3 Tranh vẽ hệ tiêu hoá Tờ 3 0 3
4 Tranh vẽ sự tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng, dạ Tờ 3 0 3

12 0 12

III Môn Mĩ thuật

1 Tranh đề tài xanh ,sạch ,đẹp Tờ 1 0 1

2 Tranh vẽ vật nuôi Tờ 2 0 2

3 Vẽ lá cây Tờ 1 0 1

4 Trang trí đường diềm Tờ 1 0 1

5 Vẽ đậm ,vẽ nhạt Tờ 1 0 1

6 Cách vẽ tranh Tờ 2 0 2

7 Vẽ cái bình nước Tờ 1 0 1

8 Vẽ con vật Tờ 1 0 1

9 Tranh chân dung Tờ 1 0 1

10  Cách trang trí hình vuông Tờ 1 0 1

11 Tranh đề tài phong cảnh Tờ 2 0 2

Cộng 14 0 14

IV Môn Âm nhạc

1 Kèn MeLodion Chiếc 5 0 5

V Môn Thể dục

1 Rèn luyện tư thế cơ bản Tờ 6 0 6

2 Đội hình ,đội ngũ Tờ 6 0 6

Tranh thể dục phát triển chung gồm:

1 Động tác tay Tờ 3 0 3

2 Động tác vươn thở Tờ 3 0 3

3 Động tác chân Tờ 3 0 3

4 Động tác lườn Tờ 3 0 3

5 Động tác bụng Tờ 3 0 3

6 Động tác toàn thân Tờ 3 0 3

7 Động tác nhảy Tờ 3 0 3

8 Động tác điều hòa Tờ 3 0 3

9 Tranh  đội hình đội ngũ Tờ 6 0 6

30 0 30

I Môn tự nhiên xã hội

1 Cơ quan thần kinh Tờ 1 0 1

2 Sơ đồ vòng tuần hoàn Tờ 1 0 1

3 Cơ quan hô hấp Tờ 1 0 1

4 Cơ quan bài tiết nước tiểu Tờ 1 0 1

5 Cơ quan tuần hoàn Tờ 1 0 1

5 0 5

II Môn Tiếng Anh

1  Bộ FLASH CAR tiếng Anh Family Bộ 2 0 2

2  Bộ FLASH CAR tiếng Anh globalsucess tập 1+2 Bộ 1 0 1

III Môn Mĩ thuật

1 Vẽ màu vào dòng chữ nét đều Tờ 1 0 1

2 Vẽ theo mẫu cái ấm pha trà Tờ 1 0 1

3 Vẽ tĩnh vật Tờ 1 0 1

           Cộng

                 Cộng

                  Cộng

 KHỒI LỚP 3



4 Nặn con vật Tờ 1 0 1

5 Vẽ con vật quen thuộc Tờ 1 0 1

6 Cách vẽ màu vào hình có sẵn Tờ 2 0 2

7 Cách vẽ tranh đề tài chú bộ đội Tờ 2 0 2

9 0 9

IV Môn Âm nhạc

1 Tranh khuông nhạc, khoá son, nốt nhạc Tờ 3 0 3

V Môn Thủ công

1

 Gấp cắt dán ngôi sao

 năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng Tờ 2 0 2

2 Tranh đan nong mốt Tờ 3 0 3

3 Tranh đan nong đôi Tờ 2 0 2

4  Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn Tờ 6 0 6

13 0 13

VI Môn Thể dục

1 Nhảy dây kiểu chụm 2 chân Tờ 2 0 2

2 Tung và bắt bóng bằng 2 tay Tờ 2 0 2

3 Đội hình đội ngũ dóng hàng ngang Tờ 4 0 4

4 Tung và bắt bóng theo nhóm Tờ 2 0 2

5 Dóng hàng ngang Tờ 1 0 1

6 Thể dục phát triển chung Tờ 15 0 15

7  Tập hợp hàng ngang Tờ 2 0 2

28 0 28

 KHỒI LỚP 4

I Môn Toán

1 Bảng 1m2 Chiếc 1 x 1

2 Thước nhôm 1m Chiếc 2 x 2

II Môn Đạo đức

1 Lịch sự với mọi người Tờ 2 x 2

2 Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo Tờ 1 x 1

3  Một số người lao động tiêu biểu Tờ 2 x 2

4  Bảo vệ môi trường Tờ 2 x 2

5  Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ Tờ 2 x 2

9 x 9

III Môn Khoa học

1

Sơ đồ vòng tuần hoàn của

 nước trong tự nhiên Tờ 2 x 2

2 Sự trao đổi chất của cây xanh Tờ 3 x 3

3 Tháp cân đối về dinh dưỡng Tờ 2 x 2

4

Một số cơ quan trực tiếp tham gia

quá trình trao đổi chất của cơ thể với môi trường Tờ 3 x 3

10 10

1 Bình thí nghiệm giãn nở nhiệt của chất lỏng Chiếc 20 x 20

                     Cộng

                  Cộng

Rèn luyện tƣ thế kĩ năng vận động cơ bản

          Cộng

                  Cộng

 Tranh ảnh

                Cộng

 Dụng cụ



2  (Mẫu đất đá trong tự nhiên ) Bộ 1 x 1

3 Ống thí nghiệm Chiếc 3 x 3

24 24

IV Môn Lịch sử

1  Lược đồ chiến thắng Chi Lăng Tờ 2 0 2

2 Lược đồ Bắc bộ, bắc trung bộ Tờ 1 0 1

3 Quang Trung đại phá quân thanh Tờ 1 0 1

4 Chiến dịch Điện Biên Phủ Tờ 2 0 2

5
Lược đồ phòng tuyến sông Như Nguyệt

Tờ 1 0 1

6 Giai đoạn lịch sử tiêu biểu Tờ 5 0 5

7 Cuộc kháng chiến chống Tống Tờ 2 0 2

8 Lược đồ trống bắc bộ, bắc trung bộ Tờ 1 0 1

9 Một số hình ảnh về VH thời nhà Nguyễn Tờ 1 0 1

10

 Một số di vật và hình khắc của Văn hóa Đông 

Sơn Tờ 2 0 2

11

 Ảnh chùa một cột, chùa láng, chùa bút tháp, 

tượng phật A- Di Đà Tờ 1 0 1

19 x 19

V Môn Địa lý

1 Đê Sông Hồng Tờ 2 0 2

2 Một phần dãy núi Hoàng Liên Sơn Tờ 2 0 2

3 Làng chài ven biển Tờ 3 0 3

4 Đồi chè vùng trung du bắc bộ Tờ 3 0 3

5 Vườn cây ăn quả ở đồng bằng Nam Bộ Tờ 3 0 3

6  Chợ nổi trên sông Tờ 3 0 3

7 Bản đồ nước CHXHCN Việt Nam Tờ 1 0 1

8  Việt Nam bản đồ trống Tờ 3 0 3

9 Bản đồ trống địa lý tự nhiên Việt Nam Tờ 5 0 5

25 0 25

VI Môn Kỹ thuật

1 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật (G viên) Bộ 3 0 3

2 Bộ dụng cụ vật liệu cắt, khâu thêu (G viên) Bộ 1 0 1

VII Môn Mĩ thuật 0

1 Tập nặn tạo dáng tự do Tờ 1 0 1

2 Trang trí hình vuông, hình tròn Tờ 2 0 2

                Cộng

                Cộng

                     Cộng



3 Đề tài an toàn giao thông Tờ 1 0 1

4 Đề tài ngày hội quê em Tờ 1 0 1

5

Họa tiết trang trí dân

 tộc đơn giản hoa lá Tờ 1 0 1

6 Đề tài phong cảnh quê hương Tờ 1 0 1

7

Bộ tranh thường thức mĩ thuật

 ( Tranh dân gian Đông Hồ, làng trống) Tờ 1 0 1

VIII Tranh Âm nhạc

1 Tập đọc nhạc số 1: Son la son Tờ 2 0 2

2 Tập đọc nhạc số 3: Cùng bước đều Tờ 2 0 2

3 Tập đọc nhạc số 4: Con chim ri Tờ 2 0 2

4 Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan Tờ 1 0 1

5  Tập đọc nhạc số 6 : Múa vui Tờ 2 0 2

6 Tập đọc nhạc số 7 : Đồng lúa bên sông Tờ 2 0 2

7 Tập đọc nhạc số 8: Bầu trời xanh Tờ 2 0 2

13 0 13

8 Đàn piano Chiếc 1 0 1

9 Bàn phím điện tử Chiếc 1 0 1

IX Môn Thể dục

1 Động tác chân Tờ 4 0 4

2 Động tác tay Tờ 4 0 4

3 Động tác thăng bằng Tờ 4 0 4

4  Động tác toàn thân Tờ 4 0 4

5  Động tác lưng, bụng Tờ 4 0 4

6  Động tác nhảy Tờ 4 0 4

7  Động tác điều hòa Tờ 4 0 4

8  Động tác vươn thở Tờ 4 0 4

32 0 32

1 Phối hợp chạy, nhảy, mang, vác Tờ 3 0 3

2 Nhảy dây kiểu chụm 2 chân trước, sau Tờ 3 0 3

3 Bật xa Tờ 3 0 3

9 0 9

X Môn Tiếng Anh

1  Bộ FLASH CAR tiếng Anh Family Bộ 2 0 2

2  Bộ FLASH CAR tiếng Anh globalsucess Bộ 1 0 1

I Môn Tiếng việt 5

1  Lý Tự Trọng Tờ 3 0 3

2  Cây cỏ nước Nam Tờ 3 0 3

3  Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai Tờ 3 0 3

4  Người đi săn và con nai Tờ 2 0 2

5  Chiếc đồng hồ Tờ 2 0 2

6 Lớp trưởng lớp tôi Tờ 3 0 3

7 Pa- Xtơ và em bé Tờ 2 0 2

8 Nhà vô địch Tờ 3 0 3

9  Vì muôn dân Tờ 3 0 3

10 Ông Nguyễn Khoa Đăng Tờ 3 0 3

27 0 27

II Môn Toán

          Cộng

 Bài thể dục phát triển chung lớp 4 ( 8 tờ/ bộ)

         Cộng

Rèn luyện tƣ thế và kĩ năng vận động cơ bản

        Cộng

 KHỒI LỚP 5

                 Cộng



1 Com pa Chiếc 1 0 1

2 Bộ hình vuông,hình  chữ nhật(GV) Bộ 1 0 1

III Môn Khoa học

1  Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa Tờ 10 0 10

2 Sơ  đồ các cơ quan tiêu hóa Tờ 1 0 1

3  Cấu trúc của hệ thống xương Tờ 1 0 1

4 Hệ xương Tờ 1 0 1

5  Sơ đồ các cơ quan hô hấp Tờ 1 0 1

6  Hệ cơ Tờ 1 0 1

7  Sơ đồ các cơ quan tuần hoàn Tờ 1 0 1

16 0 16

8 Nhiệt kế nhỏ Chiếc 22 0 22

9 Qủa địa cầu Quả 3 0 3

10 Mô hình răng Chiếc 1 0 1

11  Bộ dụng cụ đo thể tích Bộ 1 0 1

IV Môn Lịch sử

Bộ ảnh:

1

 Lược đồ Quang Trung đại 

phá quân Thanh Tờ 1 x 1

2

Cách mạng tháng 8/1945 

Hà Nội, Huế, Sài Gòn Tờ 3 x 3

3 Quân pháp bị bắt tại Điện Biên Phủ tháng 5/1954 Tờ 4 x 4

4  Cách Mạng Tháng 8/1945 Tờ 1 x 1

5  Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn tháng 4/1975 Tờ 2 x 2

6  Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại đại hội Tua (1920) Tờ 1 x 1

7  Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn tháng 4/ 1975 Tờ 1 x 1

12 x 12

V Môn Địa lý

1  Bản đồ tự nhiên Việt Nam Tờ 1 0 1

2 Bản đồ địa lí kinh tế Việt Nam Tờ 2 0 2

3 Bản đồ địa lí các nước trên thế giới Tờ 1 0 1

4

Bản đồ phân bố động,

 thực vật Việt Nam Tờ 1 0 1

5 Bản đồ tự nhên trên thế giới Tờ 1 0 1

6  Rừng lá kim ôn đới và rừng lá rộng Tờ 3 0 3

7  Rừng rậm Amazon Tờ 2 0 2

8 Ba chủng tộc trên thế giới Tờ 3 0 3

9 Xa van ở châu phi Tờ 3 0 3

10 Địa lý thế giới Tờ 1 0 1

18 0 18

VI Môn Mĩ thuật

1

Bộ tranh thường thức mĩ thuật 

dùng trong trường TH Bộ 2 0 2

2  Trang trí hình chữ nhật Tờ 1 0 1

3 Vẽ mẫu khối hình hộp và khối hình cầu Tờ 2 0 2

4 Giá treo tranh Chiếc 7 0 7

VII Môn âm nhạc

1  Tập đọc nhạc số 1 : Cùng vui chơi Tờ 2 0 2

2 Tập đọc nhạc số 2:  Mặt trời lên Tờ 2 0 2

                 Cộng

               Cộng

                 Cộng



3 Tập đọc nhạc số 3:  Tôi hát son la son Tờ 1 0 1

4 Tập đọc nhạc số 4:  Nhớ ơn Bác Tờ 1 0 1

5  Tập đọc nhạc số 5 : Năm cánh sao vui Tờ 2 0 2

6 Tập đọc nhạc số 6 : Chú bộ đội Tờ 2 0 2

7  Tập đọc nhạc số 7: Em tập lái ô tô Tờ 1 0 1

8 Tập đọc nhạc số 8: Mây chiều Tờ 2 0 2

13 x 13

VIII Môn  thể dục Tờ

1  Động tác tay Tờ 3 0 3

2 Động tác vươn thở Tờ 3 0 3

3 Động tác vặn mình Tờ 3 0 3

4 Động tác toàn thân Tờ 3 0 3

5 Động tác chân Tờ 3 0 3

6  Động tác nhảy Tờ 3 0 3

7 Động tác điều hòa Tờ 3 0 3

8 Động tác thăng  bằng Tờ 3 0 3

24 0 24

I Môn Tin học dùng cho học sinh lớp 3,4,5

1 Bàn để máy tính, ghế ngồi Bộ 13 0 13

II Nhạc cụ môn âm nhạc

A Tiết Tấu

1 Tambourine Cái 5 0 5

2 Maracas Cặp 3 0 3

3 Woodblock Cái 2 0 2

B Giai Điệu

1 Recorder Cái 10 0 10

III Môn Mĩ thuật

1 Kẹp giấy Hộp 12 0 12

2 Bút lông Bộ 35 0 35

3 Bảng pha màu (palet) Cái 35 0 35

4 Xô đựng nước Cái 8 0 8

5 Tạp dề Cái 35 0 35

TRANH ẢNH PHỤC VỤ KIẾN THỨC CƠ BẢN (dùng cho phòng bộ môn mĩ thuật )

1 Tranh về màu sắc Tờ 1 0 1

2 Bảng yếu tố và nguyên lí tạo hình Tờ 1 0 1

3 Hoa văn, họa tiết dân tộc Bộ 1 0 1

1 Nấm thể thao Cái 20 0 20

1 Vòng Cái 35 0 35

1 Bảng nhóm Chiếc 26 0 26

2 Bảng phụ Chiếc 3 0 3

3 Nam châm Chiếc 60 0 60

4 Nẹp treo tranh Chiếc 20 0 20

5 Máy tính để bàn Bộ 1 0 1

6 Máy chiếu Bộ 2 0 2

                Cộng

                Cộng

 Danh mục thiết bị dùng chung

V. Danh mục thiết bị dùng chung

IV.Môn thể dục (GDTC)

B.     THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ



7 Máy chiếu vật thể Chiếc 1 0 1

8  Bộ thẻ hoa xoay đáp án 8 cánh Chiếc 44 0 44

9  Bộ thẻ Sâu Chiếc 4 0 4

10 Bộ thẻ hình ong Chiếc 45 0 45

11 Bộ thẻ hình hoa Chiếc 45 0 45

12  Bộ thẻ dạy chữ cái Chiếc 8 0 8

13 Bảng phụ nhóm con vật Chiếc 20 0 20

Chiếc 167 167

1 Mô hình bản đồ VN Chiếc 1 0 1

2 Sa bàn chiến dịch HCM Chiếc 1 0 1

3 Mô hình cuộc sống quanh em Chiếc 1 0 1

4 Em vui – em học Cái 1 0 1

5 Quả bóng bí ẩn Cái 1 0 1

6 Lọ hoa đa năng Cái 1 0 1

7 Vòng quay kì diệu Cái 1 0 1

8 Bảng hàng và lớp Bộ 1 0 1

Cộng Chiếc 3 0 8

VI. Danh mục đồ dùng GV tự làm

Ngƣời Lập

  Nguyễn Thị Oanh

Cộng

                 Nhân viên thiết bị
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TRƢỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                           Thượng Yên Công, ngày 06 tháng 9 năm 2024
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